
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /SYT-NVY Hải Dương, ngày        tháng 10  năm 2021

THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

(Tính đến ngày 28/10/2021)

Căn cứ Nghị Quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ 
hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch 
COVID-19";

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban 
hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-
CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành tạm thời "Thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; 

Căn cứ Công văn số 3881/UBND-VP ngày 24/10/2021 của UBND tỉnh về 
việc tăng cường kiểm soát người đến/về từ vùng dịch để thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Sau khi tổng hợp số liệu báo cáo tình hình dịch COVID-19 và tình hình 
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các huyện, thị xã, thành phố, Sở Y tế 
thông báo Cấp độ dịch theo đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn 
toàn tỉnh đến ngày 28/10/2021, như sau:

Cấp độ dịch
TT Đơn vị hành chính

Cấp 1 Cấp 2
1. Cấp huyện 0 12
2. Cấp xã 11 224

(Có danh sách xã, phường, thị trấn phân cấp theo Cấp độ dịch kèm theo)
Sở Y tế tỉnh Hải Dương trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Trung Chính
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BẢNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI 
Cấp độ dịch COVID-19 theo đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã đến ngày 28.10.2021

TT
Địa phương

Phân loại 
cấp độ 
dịch

TT Địa phương
Phân loại 

cấp độ 
dịch

1. THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG Cấp 2
1 P. Tứ Minh Cấp 1 14 P. Trần Hưng Đạo Cấp 2
2 P. Hải Tân Cấp 2 15 P. Quang Trung Cấp 2
3 P. Tân Bình Cấp 2 16 X.An Thượng Cấp 2
4 P. Việt Hòa Cấp 2 17 X. Ái Quốc Cấp 2
5 P. Cẩm Thượng Cấp 2 18 P. Nam Đồng Cấp 2
6 P. Bình Hàn Cấp 2 19 X. Tân Hưng Cấp 2
7 P. Nhị Châu Cấp 2 20 P. Thạch Khôi Cấp 2
8 P. Ngọc Châu Cấp 2 21 X. Ngọc Sơn Cấp 2
9 P. Thanh Bình Cấp 2 21 X. Quyết Thắng Cấp 2
10 P. Phạm Ngũ Lão Cấp 2 23 X. Tiền Tiến Cấp 2
11 P. Nguyễn Trãi Cấp 2 24 X. Liên Hồng Cấp 2
12 P. Lê Thanh Nghị Cấp 2 25 X. Gia Xuyên Cấp 2
13 P. Trần Phú Cấp 2

2. THÀNH PHỐ CHÍ LINH Cấp 2
1 P. Thái Học Cấp 1 11 P. Tân Dân Cấp 2
2 P.Cổ Thành Cấp 1 12 P. Đồng Lạc Cấp 2
3 Xã Hoa Thám Cấp 1 13 P. Văn Đức Cấp 2
4 P. An Lạc Cấp 2 14 P. Hoàng Tân Cấp 2
5 Xã Hưng Đạo Cấp 2 15 P. Hoàng Tiến Cấp 2
6 P. Sao Đỏ Cấp 2 16 P. Bến Tắm Cấp 2
7 P. Cộng Hòa Cấp 2 17 Xã Nhân Huệ Cấp 2
8 P. Phả Lại Cấp 2 18 Xã Bắc An Cấp 2
9 P. Văn An Cấp 2 19 Xã Lê Lợi Cấp 2
10 P. Chí Minh Cấp 2
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3. THỊ XÃ KINH MÔN Cấp 2
1 Hoành Sơn Cấp 2 13 Long Xuyên Cấp 2
2 Lê Ninh Cấp 2 14 Minh Hoà Cấp 2
3 An Lưu Cấp 2 15 Minh Tân Cấp 2
4 An Phụ Cấp 2 16 Phạm Thái Cấp 2
5 An Sinh Cấp 2 17 Phú Thứ Cấp 2
6 Bạch Đằng Cấp 2 18 Quang Thành Cấp 2
7 Duy Tân Cấp 2 19 Tân Dân Cấp 2
8 Hiến Thành Cấp 2 20 Thái Thịnh Cấp 2
9 Hiệp An Cấp 2 21 Thăng Long Cấp 2
10 Hiệp Hoà Cấp 2 21 Thất Hùng Cấp 2
11 Hiệp Sơn Cấp 2 23 Thượng Quận Cấp 2
12 Lạc Long Cấp 2

4. HUYỆN KIM THÀNH Cấp 2
1 Phú Thái Cấp 1 10 Kim Anh Cấp 2
2 Lai Vu Cấp 2 11 Ngũ Phúc Cấp 2
3 Cộng Hoà Cấp 2 12 Kim Đính Cấp 2
4 Cổ Dũng Cấp 2 13 Kim Tân Cấp 2
5 Thượng Vũ Cấp 2 14 Bình Dân Cấp 2
6 Tuấn Việt Cấp 2 15 Liên Hoà Cấp 2
7 Kim Xuyên Cấp 2 16 Đồng Cẩm Cấp 2
8 Phúc Thành Cấp 2 17 Tam Kỳ Cấp 2
9 Kim Liên Cấp 2 18 Đại Đức Cấp 2

5. HUYỆN NAM SÁCH Cấp 2
1 Nam Hồng Cấp 1 11 Minh Tân Cấp 2
2 Nam Hưng Cấp 2 12 Hồng Phong Cấp 2
3 Thanh Quang Cấp 2 13 TT Nam Sách Cấp 2
4 Hợp Tiến Cấp 2 14 Đồng Lạc Cấp 2
5 Quốc Tuấn Cấp 2 15 An Lâm Cấp 2
6 Hiệp Cát Cấp 2 16 Phú Điền Cấp 2
7 Nam Chính Cấp 2 17 Cộng Hòa Cấp 2
8 Nam Trung Cấp 2 18 An Bình Cấp 2
9 An Sơn Cấp 2 19 Nam Tân Cấp 2
10 Thái Tân Cấp 2
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6. HUYỆN THANH HÀ Cấp 2
1 Thanh Hải Cấp 2 11 Việt Hồng Cấp 2
2 An Phượng Cấp 2 12 Thanh An Cấp 2
3 Tân An Cấp 2 13 Thanh Lang Cấp 2
4 Thanh Khê Cấp 2 14 Cẩm Chế Cấp 2
5 TT Thanh Hà Cấp 2 15 Liên Mạc Cấp 2
6 Thanh Xá Cấp 2 16 Tân Việt Cấp 2
7 Thanh Thủy Cấp 2 17 Thanh Hồng Cấp 2
8 Thanh Sơn Cấp 2 18 Thanh Quang Cấp 2
9 Thanh Xuân Cấp 2 19 Thanh Cường Cấp 2
10 Hồng Lạc Cấp 2 20 Vĩnh Lập Cấp 2

7. HUYỆN CẨM GIÀNG Cấp 2
1 Ngọc Liên Cấp 2 10 Cẩm Phúc Cấp 2
2 Cẩm Điền Cấp 2 11 Cao An Cấp 2
3 Cẩm Đoài Cấp 2 12 TT Cẩm Giang Cấp 2
4 Định Sơn Cấp 2 13 Cẩm Đông Cấp 2
5 Cẩm Hưng Cấp 2 14 Cẩm Văn Cấp 2
6 Lương Điền Cấp 2 15 TT Lai Cách Cấp 2
7 Đức Chính Cấp 2 16 Cẩm Hoàng Cấp 2
8 Thạch Lỗi Cấp 2 17 Tân Trường Cấp 2
9 Cẩm Vũ Cấp 2

8. HUYỆN BÌNH GIANG Cấp 2
1 Bình Minh Cấp 2 9 Tân Việt Cấp 2
2 Bình Xuyên Cấp 2 10 Thái Dương Cấp 2
3 Cổ Bì Cấp 2 11 Thái Hòa Cấp 2
4 Hồng Khê Cấp 2 12 Thái Học Cấp 2
5 Hùng Thắng Cấp 2 13 Thúc Kháng Cấp 2
6 Long Xuyên Cấp 2 14 Thị trấn Kẻ Sặt Cấp 2
7 Nhân Quyền Cấp 2 15 Vĩnh Hồng Cấp 2
8 Tân Hồng Cấp 2 16 Vĩnh Hưng Cấp 2
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9. HUYỆN THANH MIỆN Cấp 2
1 Ngô Quyền Cấp 2 10 TT Thanh Miện Cấp 2
2 Tân Trào Cấp 2 11 Tứ Cường Cấp 2
3 Đoàn Kết Cấp 2 12 Cao Thắng Cấp 2
4 Lê Hồng Cấp 2 13 Ngũ Hùng Cấp 2
5 Hồng Quang Cấp 2 14 Thanh Giang Cấp 2
6 Đoàn Tùng Cấp 2 15 Chi Lăng Bắc Cấp 2
7 Thanh Tùng Cấp 2 16 Chi Lăng Nam Cấp 2
8 Phạm kha Cấp 2 17 Hồng Phong Cấp 2
9 Lam Sơn Cấp 2

10. HUYỆN NINH GIANG Cấp 2
1 TT Ninh Giang Cấp 1 11 Nghĩa An Cấp 2
2 Đồng Tâm Cấp 1 12 Ứng Hoè Cấp 2
3 Hồng Đức Cấp 1 13 Vạn Phúc Cấp 2
4 Hồng Phúc Cấp 1 14 An Đức Cấp 2
5 Hiệp Lực Cấp 2 15 Kiến Quốc Cấp 2
6 Vĩnh Hoà Cấp 2 16 Hồng Phong Cấp 2
7 Hồng Dụ Cấp 2 17 Tân Phong Cấp 2
8 Ninh Hải Cấp 2 18 Hưng Long Cấp 2
9 Đông Xuyên Cấp 2 19 Văn Hội Cấp 2
10 Tân Hương Cấp 2 20 Tân Quang Cấp 2

11. HUYỆN GIA LỘC Cấp 2
1 Đoàn Thượng Cấp 1 10 Gia Lương Cấp 2
2 Thống Nhất Cấp 2 11 Hoàng Diệu Cấp 2
3 Yết Kiêu Cấp 2 12 Hồng Hưng Cấp 2
4 Lê Lợi Cấp 2 13 Thống Kênh Cấp 2
5 Toàn Thắng Cấp 2 14 Đồng Quang Cấp 2
6 TT Gia Lộc Cấp 2 15 Phạm Trấn Cấp 2
7 Gia Tân Cấp 2 16 Nhật Tân Cấp 2
8 Gia Khánh Cấp 2 17 Quang Minh Cấp 2
9 Tân Tiến Cấp 2 18 Đức Xương Cấp 2
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12. HUYỆN TỨ KỲ Cấp 2
1 An Thanh Cấp 2 13 Nguyên Giáp Cấp 2
2 Bình Lãng Cấp 2 14 Phượng Kỳ Cấp 2
3 Chí Minh Cấp 2 15 Quang Khải Cấp 2
4 Cộng Lạc Cấp 2 16 Quảng Nghiệp Cấp 2
5 Đại Hợp Cấp 2 17 Quang Phục Cấp 2
6 Đại Sơn Cấp 2 18 Quang Trung Cấp 2
7 Dân Chủ Cấp 2 19 Tái Sơn Cấp 2
8 Hà Kỳ Cấp 2 20 Tân Kỳ Cấp 2
9 Hà Thanh Cấp 2 21 Thị trấn Tứ Kỳ Cấp 2
10 Hưng Đạo Cấp 2 22 Tiên Động Cấp 2
11 Minh Đức Cấp 2 23 Văn Tố Cấp 2
12 Ngọc Kỳ Cấp 2
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